
Ngày Tháng Năm

1 PHẠM TUYẾT NHI 5 8 2009 TP.HCM 7/3 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 60m Nữ Ba

2 LÂM NGUYỆT KHÁNH 28 2 2010 TP.HCM 6/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 100m Nữ Nhì

3 TRẦN HỒ THẢO NHI 21 5 2009 TP.HCM 7/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 200m Nữ Ba

4 TRẦN HỒ THẢO NHI 21 5 2009 TP.HCM 7/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhất

5 PHẠM TUYẾT NHI 5 8 2009 TP.HCM 7/3 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhất

6 GIANG NGỌC HÂN 23 3 2009 TP.HCM 7/3 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhất

7 LÂM NGUYỆT KHÁNH 28 2 2010 TP.HCM 6/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhất

8 NGUYỄN PHÚC HOÀNG 9 1 2009 TP.HCM 6/7 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhì

9 PHẠM NGUYỄN CHÍ HÀO 1 8 2010 ĐỒNG THÁP 6/1 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhì

10 TRẦN HIẾU GIA KHANG 11 11 2009 TP.HCM 7/7 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhì

11 PHAN NHẬT ĐIỀN 10 1 2009 TP.HCM 7/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhì

12 TRẦN HỒ THẢO NHI 21 5 2009 TP.HCM 7/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nữ Nhất

13 PHẠM TUYẾT NHI 5 8 2009 TP.HCM 7/2 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nữ Nhất

14 LÂM NGUYỆT KHÁNH 28 2 2010 TP.HCM 6/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nữ Nhất

15 NGUYỄN TƯỜNG VY 3 8 2009 TP.HCM 7/7 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nữ Nhất

16 PHẠM NGUYỄN CHÍ HÀO 1 8 2010 ĐỒNG THÁP 6/1 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhì

17 TRẦN HIẾU GIA KHANG 11 11 2009 TP.HCM 7/7 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhì

18 PHAN ĐĂNG HUY 31 5 2010 TP.HCM 6/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhì

19 PHAN NHẬT ĐIỀN 10 1 2009 TP.HCM 7/6 THCS 6+7 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhì

20 ĐẶNG QUANG KHẢI 7 5 2007 TP. HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 100m Nam Nhất

21 CAO MINH THUẬN 22 3 2007 TP.HCM 9/6 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 200m Nam Nhất

22 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THUỲ 19 6 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhì

23 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UYÊN 8 9 2008 TP.HCM 8/1 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhì

24 LỢI TÚC AN 7 1 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhì

25 QUÁCH HỒNG PHƯƠNG 15 10 2008 TP.HCM 8/8 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nữ Nhì

26 ĐẶNG QUANG KHẢI 7 5 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhất

Danh sách học sinh đạt Giải Thể thao học sinh thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022, môn Điền kinh

(Căn cứ Thông báo số 1948/TB-SVHTT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao)
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Ngày Tháng Năm

27 NGUYỄN VIỆT TIẾN 27 2 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhất

28 ĐẶNG TUẤN KIỆT 23 3 2008 TP.HCM 8/7 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhất

29 NGUYỄN MINH DUY 25 1 2008 TP.HCM 8/5 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m Nam Nhất

30 CAO MINH THUẬN 22 3 2007 TP.HCM 9/6 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhất

31 NGUYỄN VIỆT TIẾN 27 2 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhất

32 QUÁCH TẤN TÀI 17 1 2008 TP.HCM 8/7 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhất

33 TRẦN TRỌNG NGHĨA 24 2 2007 TP.HCM 9/2 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m Nam Nhất

34 ĐẶNG QUANG KHẢI 7 5 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m HH Nhất

35 CAO MINH THUẬN 22 3 2007 TP.HCM 9/6 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m HH Nhất

36 TRẦM GIA QUYỀN 24 9 2007 TP.HCM 9/7 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m HH Nhất

37 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THUỲ 19 6 2007 TP.HCM 9/4 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x100m HH Nhất

38 NGUYỄN PHAN TRỌNG NGHĨA 20 8 2007 TP.HCM 9/8 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m HH Nhì

39 TRẦM GIA QUYỀN 24 9 2007 TP.HCM 9/7 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m HH Nhì

40 QUÁCH HỒNG PHƯƠNG 15 10 2008 TP.HCM 8/8 THCS 8+9 BÀN CỜ QUẬN 3 TS 4x400m HH Nhì
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